
BỘ XÂY DỰNG ĐIỂM THI TUYỂN MÔN NĂNG KHIẾU NĂM 2019

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG

STT Số BD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điểm Ghi chú

1 XDTV.001 LÊ THANH BÌNH 10/6/1992 Nam 6

2 XDTV.004 LÊ NGỌC THÙY DUNG 30/01/2001 Nữ 6.5

3 XDTV.005 NGÔ THANH DŨNG 06/10/2001 Nam 6

4 XDTV.006 TRẦN MINH HẢI 16/09/2001 Nam 7

5 XDTV.008 NGUYỄN VĂN HIỀN 25/12/2001 Nam 7

6 XDTV.010 TRẦN MINH HIẾU 28/12/2001 Nam 6

7 XDTV.012 PHAN THỊ MỸ HUÊ 30/10/2001 Nữ 6.5

8 XDTV.014 PHAN VĂN KHẢI 08/08/2001 Nam 6.5

9 XDTV.015 TRƯƠNG DUY KHANG 10/12/2001 Nam 6.5

10 XDTV.017 NGUYỄN THỊ PHÚC LOAN 25/08/2001 Nữ 6.5

11 XDTV.018 HUỲNH THỊ SA MY 16/04/2001 Nữ 6.5

12 XDTV.020 HỒ VĂN NAM 15/10/2001 Nam 6

13 XDTV.023 LÊ THỊ NHỊ 20/01/2001 Nữ 7

14 XDTV.024 LÊ HỒNG PHI 01/12/2001 Nam 6

15 XDTV.025 LƯƠNG CÔNG PHIN 03/09/2001 Nam 6

16 XDTV.028 CAO XUÂN THANH 02/03/2001 Nam 6

17 XDTV.029 HUỲNH TẤN THÀNH 21/11/2001 Nam 6

18 XDTV.030 ĐẶNG VĂN THÔNG 22/07/2000 Nam 7

19 XDTV.034 NGUYỄN LÊ NGỌC TOÁN 12/06/2001 Nam 7

20 XDTV.035 TRƯƠNG VĂN TOÀN 03/08/2001 Nam 6

21 XDTV.039 NGUYỄN QUỐC TRUNG 05/08/2001 Nam 6.5

22 XDTV.040 VŨ ANH TÚ 06/03/1999 Nam 6

23 XDTV.043 NGUYỄN TẤN VĨ 27/09/2001 Nam 7.5
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